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Phụ lục I 
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN; BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày       /      /2026 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 

 

I. Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn (05 TTHC) 

* Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp tỉnh (05 TTHC) 

STT Tên TTHC 

1 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (1.000987) 

2 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn (1.000970) 

3 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (1.000943) 

4 Phê duyệt nội dung trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến 

đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đối với thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu trong địa giới hành 

chính của tỉnh (1.013861) 

5 Phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh 

(1.013863) 

II. Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (09 TTHC) 

* Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND thành phố (02 TTHC) 

STT Tên TTHC 

1 Cấp lại giấy phép tiếp cận nguồn gen (1.014833) 

2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(1.014630) 

* Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (07 TTHC) 

STT Tên TTHC 

1 Cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen (1.004150) 
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STT Tên TTHC 

2 Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen (1.004096) 

3 Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích 

thương mại (1.004117) 

4 Cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ (1.008675) 

5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (1.008682) 

6 Thả động vật nuôi sinh sản tại cơ sở nuôi, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về 

môi trường tự nhiên (1.014022) 

7 Phê duyệt phương án khai thác mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên 

(1.008672) 

III. Lĩnh vực Môi trường (10 TTHC) 

* Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (05 TTHC) 

STT Tên TTHC Ký hiệu 

1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (1.010733) QT-01.T 

2 Cấp giấy phép môi trường (1.010727) QT-02.T 

3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (1.010729) QT-03.T 

4 Cấp lại giấy phép môi trường (1.010730) QT-04.T 

5 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (1.010735) 

QT-05.T 

* Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND cấp xã (05 TTHC) 

STT Tên TTHC Ký hiệu 

1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (1.010733) QT-01.X 

2 Cấp giấy phép môi trường (1.010727) QT-02.X 

3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (1.010729) QT-03.X 

4 Cấp lại giấy phép môi trường (1.010730) QT-04.X 

5 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (1.010736) QT-05.X 
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